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QUỐC HỘI 
 

Luật số: 63/2014/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

LUẬT 
TỔ CHỨC VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN  

  
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. 

 
CHƯƠNG I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 
 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Luật này quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của 

Viện kiểm sát nhân dân; về Kiểm sát viên và các chức danh khác trong Viện kiểm 
sát nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân. 

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân  
1. Viện kiểm sát nhân dân là cơ quan thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt 

động tư pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  
2. Viện kiểm sát nhân dân có nhiệm vụ bảo vệ Hiến pháp và pháp luật, bảo vệ 

quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích 
của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm 
pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất.  

Điều 3. Chức năng thực hành quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân  
1. Thực hành quyền công tố là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân trong tố 

tụng hình sự để thực hiện việc buộc tội của Nhà nước đối với người phạm tội, được 
thực hiện ngay từ khi giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và 
trong suốt quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự. 

2. Viện kiểm sát nhân dân thực hành quyền công tố nhằm bảo đảm: 
a) Mọi hành vi phạm tội, người phạm tội phải được phát hiện, khởi tố, điều tra, 

truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không 
làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội;  

b) Không để người nào bị khởi tố, bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế quyền 
con người, quyền công dân trái luật. 

3. Khi thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, Viện kiểm sát nhân dân 
có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 
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a) Yêu cầu khởi tố, hủy bỏ quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án trái 
pháp luật, phê chuẩn, không phê chuẩn quyết định khởi tố bị can của Cơ quan điều 
tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; trực tiếp khởi tố 
vụ án, khởi tố bị can trong những trường hợp do Bộ luật tố tụng hình sự quy định; 

b) Quyết định, phê chuẩn việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ các biện pháp hạn chế 
quyền con người, quyền công dân trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội 
phạm, kiến nghị khởi tố và trong việc khởi tố, điều tra, truy tố theo quy định của 
Bộ luật tố tụng hình sự; 

c) Hủy bỏ các quyết định tố tụng trái pháp luật khác trong việc giải quyết tố 
giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong việc khởi tố, điều tra của Cơ 
quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra; 

d) Khi cần thiết đề ra yêu cầu điều tra và yêu cầu Cơ quan điều tra, cơ quan 
được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra thực hiện; 

đ) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan cung cấp tài liệu để làm rõ tội 
phạm, người phạm tội;  

e) Trực tiếp giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố; tiến hành 
một số hoạt động điều tra để làm rõ căn cứ quyết định việc buộc tội đối với người 
phạm tội;  

g) Điều tra các tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, các tội phạm về tham 
nhũng, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của luật; 

h) Quyết định việc áp dụng thủ tục rút gọn trong giai đoạn điều tra, truy tố; 
i) Quyết định việc truy tố, buộc tội bị cáo tại phiên tòa; 
k) Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án trong trường hợp Viện kiểm sát 

nhân dân phát hiện oan, sai, bỏ lọt tội phạm, người phạm tội; 
l) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong việc buộc tội đối với người phạm 

tội theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 
Điều 4. Chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân  
1. Kiểm sát hoạt động tư pháp là hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân để 

kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân 
trong hoạt động tư pháp, được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận và giải quyết tố giác, 
tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình giải quyết vụ án hình sự; 
trong việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh 
doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án, việc giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát hoạt động tư pháp nhằm bảo đảm: 
a) Việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố; 

việc giải quyết vụ án hình sự, vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, 
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kinh doanh, thương mại, lao động; việc thi hành án; việc giải quyết khiếu nại, tố 
cáo trong hoạt động tư pháp; các hoạt động tư pháp khác được thực hiện đúng quy 
định của pháp luật; 

b) Việc bắt, tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù, chế độ tạm giữ, tạm giam, 
quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật; 
quyền con người và các quyền, lợi ích hợp pháp khác của người bị bắt, tạm giữ, 
tạm giam, người chấp hành án phạt tù không bị luật hạn chế phải được tôn trọng và 
bảo vệ; 

c) Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành 
nghiêm chỉnh; 

d) Mọi vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp phải được phát hiện, xử lý 
kịp thời, nghiêm minh.  

3. Khi thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp, Viện kiểm sát nhân 
dân có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây: 

a) Yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động tư pháp theo đúng 
quy định của pháp luật; tự kiểm tra việc tiến hành hoạt động tư pháp thuộc thẩm 
quyền và thông báo kết quả cho Viện kiểm sát nhân dân; cung cấp hồ sơ, tài liệu 
để Viện kiểm sát nhân dân kiểm sát tính hợp pháp của các hành vi, quyết định 
trong hoạt động tư pháp;  

b) Trực tiếp kiểm sát; xác minh, thu thập tài liệu để làm rõ vi phạm pháp luật 
của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động tư pháp; 

c) Xử lý vi phạm; yêu cầu, kiến nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền 
khắc phục, xử lý nghiêm minh vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; kiến 
nghị cơ quan, tổ chức hữu quan áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp 
luật và tội phạm;  

d) Kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật; kiến nghị 
hành vi, quyết định của Tòa án có vi phạm pháp luật; kháng nghị hành vi, quyết 
định có vi phạm pháp luật của cơ quan, người có thẩm quyền khác trong hoạt động 
tư pháp;  

đ) Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp; giải 
quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; 

e) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác trong kiểm sát hoạt động tư pháp theo 
quy định của pháp luật.  

Điều 5. Kháng nghị, kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân 
1. Trường hợp hành vi, bản án, quyết định của cơ quan, cá nhân có thẩm quyền 

trong hoạt động tư pháp có vi phạm pháp luật nghiêm trọng, xâm phạm quyền con 
người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, 
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cá nhân thì Viện kiểm sát nhân dân phải kháng nghị. Cơ quan, người có thẩm 
quyền phải giải quyết kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của 
pháp luật. 

2. Trường hợp hành vi, quyết định của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt 
động tư pháp có vi phạm pháp luật ít nghiêm trọng không thuộc trường hợp kháng 
nghị quy định tại khoản 1 Điều này thì Viện kiểm sát nhân dân kiến nghị cơ quan, 
tổ chức, cá nhân đó khắc phục vi phạm pháp luật và xử lý nghiêm minh người vi 
phạm pháp luật; nếu phát hiện sơ hở, thiếu sót trong hoạt động quản lý thì kiến 
nghị cơ quan, tổ chức hữu quan khắc phục và áp dụng các biện pháp phòng ngừa vi 
phạm pháp luật và tội phạm. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm 
xem xét, giải quyết, trả lời kiến nghị của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của 
pháp luật.  

Điều 6. Các công tác của Viện kiểm sát nhân dân  
1. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng thực hành quyền công tố bằng 

các công tác sau đây: 
a) Thực hành quyền công tố trong việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm 

và kiến nghị khởi tố; 
b) Thực hành quyền công tố trong giai đoạn khởi tố, điều tra vụ án hình sự; 
c) Thực hành quyền công tố trong giai đoạn truy tố tội phạm; 
d) Thực hành quyền công tố trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự; 
đ) Điều tra một số loại tội phạm; 
e) Thực hành quyền công tố trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự. 
2. Viện kiểm sát nhân dân thực hiện chức năng kiểm sát hoạt động tư pháp 

bằng các công tác sau đây: 
a) Kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị 

khởi tố; 
b) Kiểm sát việc khởi tố, điều tra vụ án hình sự; 
c) Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của người tham gia tố tụng trong giai đoạn 

truy tố; 
d) Kiểm sát việc xét xử vụ án hình sự;  
đ) Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự; 
e) Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và 

gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của 
pháp luật; 

g) Kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính; 
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h) Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các 
cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo 
trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền; 

i) Kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp. 
3. Các công tác khác của Viện kiểm sát nhân dân gồm có: 
a) Thống kê tội phạm; xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; 
b) Đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế và các công tác 

khác để xây dựng Viện kiểm sát nhân dân. 
Điều 7. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân  
1. Viện kiểm sát nhân dân do Viện trưởng lãnh đạo. Viện trưởng Viện kiểm sát 

nhân dân cấp dưới chịu sự lãnh đạo của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp 
trên. Viện trưởng các Viện kiểm sát cấp dưới chịu sự lãnh đạo thống nhất của Viện 
trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. 

Viện kiểm sát cấp trên có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm minh vi phạm 
pháp luật của Viện kiểm sát cấp dưới. Viện trưởng Viện kiểm sát cấp trên có 
quyền rút, đình chỉ, hủy bỏ quyết định trái pháp luật của Viện trưởng Viện kiểm 
sát cấp dưới.  

2. Tại Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện 
kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự 
trung ương, Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương thành lập Ủy ban 
kiểm sát để thảo luận và quyết định theo đa số những vấn đề quan trọng, cho ý 
kiến về các vụ án, vụ việc trước khi Viện trưởng quyết định theo quy định tại các 
Điều 43, 45, 47, 53 và 55 của Luật này.  

Điều 8. Trách nhiệm phối hợp của Viện kiểm sát nhân dân  
Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình, Viện kiểm sát nhân dân có 

trách nhiệm phối hợp với cơ quan Công an, Tòa án, Thi hành án, Thanh tra, Kiểm 
toán, các cơ quan nhà nước khác, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ 
chức thành viên của Mặt trận để phòng, chống tội phạm có hiệu quả; xử lý kịp 
thời, nghiêm minh các loại tội phạm và vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp; 
phổ biến, giáo dục pháp luật; xây dựng pháp luật; đào tạo, bồi dưỡng; nghiên cứu 
tội phạm và vi phạm pháp luật. 

Điều 9. Quyền và trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với hoạt 
động của Viện kiểm sát nhân dân  

1. Cơ quan, tổ chức, cá nhân hữu quan phải nghiêm chỉnh chấp hành các quyết 
định, yêu cầu, kiến nghị, kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân; có quyền kiến 
nghị, khiếu nại, tố cáo các hành vi, quyết định trái pháp luật của Viện kiểm sát nhân 
dân; Viện kiểm sát nhân dân phải giải quyết, trả lời theo quy định của pháp luật. 


